
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA XVIII - KHOA TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO
KỲ THI: GIỮA KỲ - HỌC KỲ 3; MÔN : TRUNG VĂN PHẬT PHÁP 3

MÃ MÔN: CHIN113; MÃ LỚP: 518.SN.CHIN113.1.A
GIẢNG VIÊN : SC.TS. THÍCH NỮ THUẬN LIÊN , SC.TS. THÍCH NỮ NHƯ NGỌC

THỜI GIAN THI: 13H00 - 14H30; THỨ BA NGÀY 06/08/2024 ; PHÒNG 102 - TÒA HỌC ĐƯỜNG A

STT MSSV Họ tên Pháp danh Ký tên Điểm Ghi chú

1 2150000205 Phạm Tăng Trọng T. Tịnh Pháp      

2 2350000020 Lường Văn Hiếu T. Trung Nghĩa      

3 2350000038 Nguyễn Hữu Long Nhật T. Tịnh Như      

4 2350000060 Nguyễn Hoài Thể T. Tịnh Lực      

5 2350000071 Nguyễn Thanh Tuân T. Nhuận Đức      

6 2350000072 Nguyễn Hoàng Tuấn T. Hữu Châu      

7 2350000078 Nguyễn Văn Út T. Quang Hạnh      

8 2350000080 Lê Văn Vũ T. Chúc Đạt      

9 2350000086 Nguyễn Thị Quyền Anh TN. Nhuận Thành      

10 2350000101 Lương Thị Mỹ Duyên TN. Đồng Lành      

11 2350000110 Nguyễn Thị Hằng T. Nữ Ân Thành      

12 2350000119 Đỗ Thị Hiền TN. Liên Pháp      

13 2350000129 Bá Thị Huế TN. Viên Quảng      

14 2350000139 Trần Thị Kim Khánh TN. Nguyên Hòa      

15 2350000143 Lê Thị Hồng Lal TN. Hạnh Đạt      

16 2350000162 Nguyễn Thị Hải Lý TN. Lâm Huyền Duệ      

17 2350000182 Lê Thị Thu Ngân TN. Ngôn Liên      

18 2350000186 Huỳnh Thị Kim Ngọc TN. Thiên Kỉnh      

19 2350000194 Võ Ý Nhi TN. Nhuận Ý      

20 2350000219 Trần Thị Bích Phương TN. Lâm Huyền Văn      

21 2350000227 Phạm Thị Thanh Thanh TN. Đồng Hiếu      

22 2350000255 Nguyễn Thị Kiều Trang TN. Nguyên Nhàn      

23 2350000262 Nguyễn Thị Thanh Tuyền TN. Diệu Thuần      

24 2350000276 Nguyễn Thị Như Ý TN. Quảng Định      

25 2360000020 Ngô Thị Ngọc Mai TN. Như Đức      
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